KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY.  NHÁNH 2: CƠ THỂ BÉ
Thứ 2 ngày 20/ 10/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển TCKNXH-TM: Dạy KNCH: Ồ sao bé không lắc
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên nhạc sĩ và hát đúng lời bài hát.

- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng hát đúng lời bài hát.
- Rèn kỹ năng thực hành giao tiếp, bày tỏ cảm xúc.
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực chủ động tham gia hoạt động.
- Trẻ học cách chia sẻ niềm vui với cô và bạn.

· Giáo dục trẻ: Biết chơi đoàn kết với bạn bè.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính; Nhạc bài hát: “Ồ sao bé không lắc”, “Đôi tay em”, nhạc trò chơi.
- Hoa nơ, xắc xô, gỗ gõ..

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục đầu tóc gọn gàng.

- Ghế đủ cho trẻ ngồi.
III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ chơi trò chơi “Giấu tay”.
2. Nội dung

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát bài “Ồ sao bé không lắc”. – Sáng tác Đình Dũng.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên nhạc sĩ.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc.

- Cô đọc lời bài hát.

- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc.

- Cả lớp hát cùng cô 2 lần. Cô sửa sai cho trẻ.

- Cô cho trẻ hát thi đua dưới nhiều hình thức.

- Thi đua biểu diễn theo tổ, nhóm.

- Cá nhân trẻ lên hát (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

+ Đàm thoại: Tên bài hát? Tên nhạc sĩ (Trẻ không trả lời được cô cho trẻ nhắc lại theo cô).

· Giáo dục trẻ: Biết chơi đoàn kết với bạn bè.

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc “Khiêu vũ cùng bạn”.

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

+ Cách chơi: Hai bạn ghép thành 1 đôi, sau đó nghe nhạc và khiêu vũ. Nhạc nhanh thì trẻ khiêu vũ nhanh, nhạc chậm thì trẻ khiêu vũ chậm, nhạc dừng thì trẻ đứng yên. 
=> Trẻ thể hiện cảm xúc vui mừng khi chơi trò chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. (Cô chú ý bao quát trẻ).

- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

Hoạt động 3: Hát nghe “Đôi tay em” - Sáng tác: Phạm Tuyên.
- Cô giới thiệu bài hát "Búp bê bằng bông".

- Lần 1: Hát cho trẻ nghe không nhạc.

- Lần 2: Hát với nhạc, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?

3. Kết thúc tiết học:

- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Thứ 3 ngày 21/ 10/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích PTTC: Đi theo đường ngoằn ngoèo.
Người thực hiện: Hiệu phó chuyên môn – Lưu Thị Thắm
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Kiến thức:
- Trẻ biết đi theo đường ngoằn ngoèo.
- Trẻ nhớ tên vận động.

 2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng khéo léo khi đi trong đường ngoằn ngoèo.

- Rèn sự tập trung và sự mạnh dạn, tự tin cho trẻ.

3. Thái độ:
- Tích cực tham gia các hoạt động của cô.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:      

- Xắc xô.

- Nhạc bài hát: Bàn chân xinh xắn, nhạc thể dục.

- Lớp học sạch sẽ.                                  

2. Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi đủ cho trẻ; Trang phục gọn gàng.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô đọc câu đố. Trẻ giải câu đố
- Tạo tình huống đến chơi nhà bạn.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Khởi động.

- Cho mỗi trẻ đi theo đội hình tự do kết hợp các kiểu: Đi chậm đi nhanh, chạy chậm chạy nhanh, đi bình thường.

Hoạt động 2: Trọng động.

- Tập BTPTC: 

- Động tác nhấn mạnh động tác chân.

- Cô giới thiệu con đường. Cô cho trẻ chơi trải nghiệm.

- Giới thiệu vận động cơ bản: Đi theo đường ngoằn ngoèo.

- Cho trẻ ngồi về ghế theo đội hình 2 hàng dọc.

- Cô giới thiệu tên vận động. 

* Làm mẫu, phân tích, giảng giải:

- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích vận động, cho trẻ nhận xét.

- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích vận động.

+ TTCB: Đứng tự nhiên sát vạch chuẩn, hai tay chống hông, mắt nhìn phía trước.

+ TH: Khi có hiệu lệnh đi: Bước chân đi khéo léo không chạm vào vạch 2 bên đường, khi đi hết con đường ngoằn ngoèo 
thì về cuối hàng đứng.

- Cô tập mẫu lần 3: Cô nhấn mạnh trẻ chú ý đi trong đường ngoằn ngoèo không chạm vạch.

- Mời 1-2 trẻ lên tập mẫu và cho trẻ nhận xét cách tập của bạn.

* Thực hành trải nghiệm.

- Lần 1: 2-4 trẻ lên thực hiện (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Lần 2: Cô cho 2 đội thi đua tập.

- Lần 3: Cô nối thêm đoạn đường cho trẻ thi đua.

- Hỏi trẻ tên vận động? 

*TCVĐ: Bắt bướm.

- Cô nói tên trò chơi, cách chơi. 

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

Hoạt động 3: Hồi tĩnh.

- Trẻ đi lại nhẹ nhàng trong lớp.

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ hướng mở hoạt động sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 4 ngày 22/ 10/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích PTTCKN-XH: Di màu đôi bàn chân.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ biết cầm bút di màu đôi bàn chân.

- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm của mình.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay khi di màu .

- Rèn kỹ năng cầm bút, kỹ năng di màu cho trẻ.
- Rèn kỹ năng hợp tác, chia sẻ.
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ thể hiện được cảm xúc với bạn bè (vui cười, đoàn kết, gắn bó)
- Trẻ biết giữ gìn yêu quý sản phẩm của mình.
II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu của cô: Tranh đôi bàn chân (3 màu khác nhau).

- Nhạc trò chơi.
- Màu nước, bút lông, khăn lau, khay đựng, giấy a3 có hình rỗng đôi bàn chân.
2. Đồ dùng của trẻ:

- Bàn ghế đủ cho trẻ.

- Tranh rỗng đôi bàn chân đủ cho trẻ hoạt động.

- Màu nước, bút lông, khăn lau, khay đựng đủ cho trẻ.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: Đôi chân vui nhộn. 
- Khi chơi với bạn con cảm thấy thế nào? Gợi ý nếu trẻ không trả lời được (Vui, cười, …)
- Cô tặng quà cho trẻ.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Quan sát tranh mẫu.

- Cô dành thời gian cho trẻ quan sát.

- Cho trẻ quan sát, nhận xét về màu sắc, đặc điểm.

- Cô gợi mở để trẻ lựa chọn, đặt tên cho sản phẩm.

- Con có nhận xét gì về những bức tranh này.

Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ di màu.

+ Cô làm mẫu lần 1 (vừa làm vừa hướng dẫn trẻ): Cô cầm bút bằng tay phải, tay trái cô giữ giấy. Cô ngồi ngay ngắn thẳng lưng, đầu hơi cúi. Cô chọn màu vàng  để di bàn chân, cô di lần lượt cho kín bàn chân, cứ như vậy cô tiếp tục di màu bàn chân còn lại để được đôi bàn chân đẹp.

+ Cô làm mẫu lần 2 (vừa làm vừa hỏi trẻ):

- Cô đang làm gì? Cô cầm bút bằng tay nào?

- Cô chọn màu nào để di đôi bàn chân? 

* Trẻ thực hiện:

- Cô cho trẻ về bàn để thực hiện.
- Nhắc nhở trẻ chờ lượt, chia sẻ bút màu, không tranh giành .
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ.

- Con đang làm gì? Con chọn màu gì để di đôi bàn chân?

- Cô quan sát động viên hướng dẫn trẻ di màu.

Hoạt động 3: Trẻ trưng bày nhận xét sản phẩm.

- Cô cho trẻ giới thiệu về bài của mình.

- Trẻ nhận xét bài của bạn dưới sự gợi ý của cô.

- Cô nhận xét chung, khuyến khích động viên trẻ. Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.

3. Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
Thứ 5 ngày 23/ 10/ 2025
             Hoạt động chơi tập có chủ đích PTNT: Dạy trẻ nhận biết màu xanh.
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
1.Kiến thức:

- Trẻ biết và gọi tên màu xanh của đồ chơi, đồ vật qua các trò chơi.

2.Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ cho trẻ.

3.Thái độ:

- Trẻ hứng thú trong giờ hoạt động.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát “Bàn chân xinh xắn”, “Chúc mừng sinh nhật”

- Búp bê, mô hình nhà búp bê, 1 số đồ chơi có màu đỏ, màu vàng, màu xanh.

- Hộp quà có đôi dép màu xanh, bông hoa màu xanh. Con đường bằng bìa màu xanh.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Hạt vòng, quả bóng có màu xanh, đỏ, vàng, rổ đựng đồ chơi.

- Dây luồn hạt, rổ đồ dùng đủ số lượng cho trẻ.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ hát: “Bàn chân xinh xắn”.

- Cô giới thiệu hộp quà và tặng quà cho trẻ.

2. Nội dung.

Hoạt động 1: Nhận biết màu xanh.

- Hỏi trẻ: 

+ Con lấy được quà gì? 

+ Đôi dép có màu gì?

- Cô cho nhiều trẻ được nói “Đôi dép màu xanh”.

- Cá nhân trẻ nói (cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cô yêu cầu trẻ cầm quả bóng màu xanh cho vào rổ màu xanh (Kiểm tra kết quả và sửa sai).

- Ngoài quả bóng ra còn có gì?

- Bông hoa của con đâu? Bông hoa có màu gì? Bông hoa màu xanh đâu (Cho trẻ chỉ vào và nói).

- Cô hỏi và cho nhiều trẻ được nói “Bông hoa màu xanh”.

- Cá nhân trẻ nói (cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cô cho trẻ cắm bông hoa màu xanh vào lọ màu xanh. (Kiểm tra kết quả và sửa sai).

- Cô động viên khen trẻ.

Hoạt động 2: Trò chơi: Xâu vòng tặng búp bê.

- Cô giới thiệu sinh nhật bạn búp bê.

- Cả lớp làm quà tặng bạn búp bê.

- Cô thưởng cho mỗi trẻ 1 rổ hạt vòng.

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi và cho trẻ chơi.

- Cách chơi: Trẻ chọn hạt vòng màu xanh xâu thành chuỗi vòng.

- Cho trẻ tự kiểm tra kết quả và sửa sai. Cô động viên, giúp đỡ và khen trẻ.

* Tặng quà bạn búp bê.

- Cho trẻ đi trên con đường màu xanh mang vòng tặng búp bê.

-  Hát “Chúc mừng sinh nhật”.

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 6 ngày 24/ 10/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển TCKNXH: Khuôn mặt vui buồn của bé (SEL).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc vui, buồn của bản thân và những người xung quanh qua nét mặt, hình ảnh.
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ có kỹ năng thể hiện cảm xúc tích cực
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
3.Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết chơi ngoan, đoàn kết với các bạn, yêu thương mọi người xung quanh.
II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:      
- Nhạc bài hát: Nụ cười xinh, Cùng cười lên bạn nhé.
- Video bé vui cười, video bé khóc.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi đủ cho trẻ.
- Trang phục sạch sẽ gọn gàng.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ cùng hát bài: “Nụ Cười xinh”
- Trò chuyện với trẻ về bài hát: Chúng mình cười khi nào?
- Khi cười khuôn mặt của chúng mình như thế nào? ( cô gợi ý cho trẻ nếu trẻ không trả lời được).

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Bé tìm hiểu về cảm xúc vui, buồn.
* Cô cho trẻ xem video 1
- Bạn nhỏ đang làm gì?
- Tại sao bạn cười (cô gợi ý nếu trẻ không trả lời được)
- Khi con được nhận quà con có vui không? 
- Khi nào thì con cảm thấy vui? (cô nói cho trẻ biết)
- Trải nghiệm: Cô tặng quà cho trẻ, trẻ vui cười khi nhận được quà và nói lời cảm ơn.
* Cô cho trẻ xem video 2
- Bạn nhỏ làm sao?
- Con có khóc nhè như bạn không? Khi nào con khóc?
- Khi khóc mặt con như thế nào? (Trẻ không trả lời được cô gợi ý cho trẻ).
- Giáo dục: Cô giáo dục trẻ không khóc nhè, luôn ngoan ngoãn, đoàn kết với bạn để khuôn mặt luôn xinh tươi.
 Hoạt động 2: Củng cố.

- Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Cách chơi: Cô cho trẻ đi vòng tròn theo nhạc bài hát “Cùng cười lên bạn nhé” khi nghe hiệu lệnh “Vui cười” trẻ thể hiện cảm xúc cười, khi hiệu lệnh “Khóc” trẻ thể hiện cảm xúc khóc.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Trò chơi 1: Tìm bạn thân:

+ Tìm bạn bé thích

+ Tìm bạn theo yêu cầu của cô.
Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 7 ngày 25/ 10/ 2025
        Hoạt động chơi tập có chủ đích PTTCKNXH-TM: Ôn bài hát “Ồ sao bé không lắc”- Sáng tác Đình Dũng
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên nhạc sĩ và hát đúng lời bài hát.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng hát đúng lời bài hát.

- Rèn kỹ năng mạnh dạn tự tin biểu diễn

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực chủ động tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ: Chơi đoàn kết với bạn bè.
II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính. Nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”, “Em tập thể dục”

- Nhạc nhanh, nhạc chậm để chơi trò chơi.

- Hoa nơ, xắc xô, gỗ gõ…

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục đầu tóc gọn gàng.

- Ghế đủ cho trẻ ngồi.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô bật 1 đoạn nhạc trong bài hát “Ồ sao bé không lắc”.
- Cho trẻ đoán tên bài hát, tên nhạc sĩ (Trẻ không nhớ cô cho trẻ nhắc lại theo cô).
2. Nội dung

Hoạt động 1: Kỹ năng ca hát bài “Ồ sao bé không lắc”- Sáng tác: Đình dũng.

- Cả lớp hát cùng cô 1- 2 lần kết hợp với nhạc.

- Cô giới thiệu các đạo cụ biểu diễn: Xắc xô, micro, gỗ gõ, hoa nơ.

- Cho trẻ lựa thi đua theo tổ, nhóm dưới nhiều hình thức sáng tạo khác nhau.

- Cá nhân trẻ lên hát (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cho trẻ đứng thành vòng tròn.

- Trẻ hát và tự do vận động minh họa theo lời bài hát.
+ Đàm thoại: Tên bài hát? Tên nhạc sĩ?

· Giáo dục trẻ: Biết chơi đoàn kết với bạn
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc “Vũ công nhí”

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cô mở nhạc, trẻ nghe nhạc và nhảy theo nhạc. Nhạc nhanh trẻ nhảy nhanh, nhạc chậm trẻ nhảy chậm. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần. (Cô chú ý bao quát trẻ)

- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

Hoạt động 3: Hát nghe: “Em tập thể dục” - Sáng tác: Phạm Tuyên
- Cô giới thiệu bài hát Em tập thể dục” 
- Lần 1: Hát cho trẻ nghe không nhạc.

- Lần 2: Hát với nhạc, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

                NGƯỜI THỰC HIỆN                                 TTCM DUYỆT                                        HPCM DUYỆT

                      Trần Thị Thủy                                        Trần Thị Linh                                          Lưu Thị Thắm

